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BÁO CÁO
Đánh giá thực trạng quan hệ xã hội có liên quan đến dự thảo Nghị quyết 
về chế độ trợ cấp đối với giáo viên mầm non đã nghỉ công tác 
chưa được hưởng chế độ

[bookmark: _GoBack]Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành đánh giá thực trạng quan hệ xã hội có liên quan đến dự thảo Nghị quyết về chế độ trợ cấp đối với giáo viên mầm non (GVMN) đã nghỉ công tác chưa được hưởng chế độ. Kết quả như sau:
I. BỐI CẢNH THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ
1. Bối cảnh trong nước và quốc tế liên quan đến các quan hệ xã hội
1.1. Căn cứ chính trị
Tại Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII có đề cập: Ngân sách nhà nước cung cấp một khoản trợ cấp cho người cao tuổi không có lương hưu… Thực hiện điều chỉnh trợ cấp hưu trí xã hội theo khả năng cân đối của ngân sách nhà nước; quan tâm điều chỉnh thỏa đáng đối với nhóm đối tượng có mức lương hưu thấp và nghỉ hưu trước năm 1995 nhằm thu hẹp khoảng cách chênh lệch lương hưu giữa người nghỉ hưu ở các thời kỳ.
Công văn số 1009/BC-UBTVQH15 ngày 16/10/2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, trong đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nêu: việc ban hành chế độ cho GVMN đã công tác từ những năm 1960-1970 là hết sức cần thiết, thể hiện sự quan tâm cũng như sự ghi nhận của Nhà nước đối với sự cống hiến của đội ngũ GVMN trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Ủy ban Thường vụ Quốc hội kiến nghị Bộ GDĐT nghiên cứu, xây dựng và trình Chính phủ ban hành chế độ, chính sách đối với GVMN nghỉ công tác chưa được hưởng chế độ.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ GDĐT chủ trì nghiên cứu tổng thể, đề xuất chế độ cho GVMN  nghỉ công tác chưa được hưởng chế độ tại Thông báo số 333/TB-VPCP ngày 02/8/2017.
1.2. Căn cứ pháp lý
[bookmark: khoan_2_14]Điểm a khoản 2 Điều 14 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định Chính phủ ban hành Nghị quyết để: “Giải quyết các vấn đề cấp bách, quan trọng phát sinh từ thực tiễn và để áp dụng trong một thời gian nhất định, phạm vi cụ thể thuộc thẩm quyền của Chính phủ;…”. Đối với việc quy định chế độ trợ cấp GVMN nghỉ công tác chưa được hưởng chế độ, đây là nhiệm vụ mà Quốc hội, Chính phủ rất quan tâm, chỉ đạo Bộ GDĐT khẩn trương triển khai trong thời gian qua; rất nhiều giáo viên mầm non trước đây đã gửi đơn kiến nghị đến các cơ quan đề nghị giải quyết; những giáo viên này tuổi ngày càng cao, thời gian qua nhiều người cũng đã mất, việc chứng minh thời gian công tác để làm căn cứ chi trả chế độ ngày càng khó, nên việc ban hành chính sách cho đội ngũ này hết sức cấp bách và cần thiết; đối tượng được hưởng chính sách là những giáo viên cũ, việc chi trả chế độ này không kéo dài mà chỉ thực hiện một lần duy nhất đối với mỗi cá nhân và thực hiện trong giới hạn thời gian nhất định.
2. Thực trạng chính sách đối với giáo viên mầm non
2.1. Chính sách tiền lương và chế độ cho giáo viên mầm non trước năm 1995
- Quyết định số 152/TTg ngày 08/4/1976 của Thủ tướng Chính phủ cho chuyển các lớp vỡ lòng vào hệ Giáo dục phổ thông cấp 1; Thông tư liên bộ số 08/TTLB ngày 21/5/1977 của liên bộ Bộ Giáo dục - Tài chính số hướng dẫn thực hiện quyết định số 152/TTg. Theo đó, các giáo viên dạy lớp vỡ lòng có đủ tiêu chuẩn, được tuyển dụng vào biên chế Nhà nước và được hưởng lương như sau: 
(1) Những giáo viên vỡ lòng có đủ tiêu chuẩn được xét tuyển dụng vào biên chế Nhà nước, được hưởng: Tốt nghiệp sư phạm sơ cấp hệ 7 + 1; 4 + 3 ( miền núi cao)... được hưởng lương theo thang lương giáo viên cấp 1 toàn cấp, xếp bậc lương khởi điểm 40đ; Tốt nghiệp sư phạm trung cấp hệ 7 +2 (đã được công nhận là trung cấp); 7+3; 10+1 được hưởng lương theo thang lương giáo viên cấp 1 có trình độ trung học, xếp 45đ; Sau khi được xét, xếp vào bậc khởi điểm, nếu thấp hơn sinh hoạt phí cũ thì cân nhắc kỹ tiêu chuẩn, thâm niên công tác từ 6 năm trở lên, xét kết quả giảng dạy từ trung bình trở lên để xếp lên bậc trên liền kế (40 đồng lên 47 đồng; 45 đồng lên 50 đồng...); Ngoài tiền lương, các giáo viên vỡ lòng đã vào biên chế còn được hưởng mọi quyền lợi khác như giáo viên phổ thông cấp 1 trong biên chế Nhà nước. 
(2) Những giáo viên vỡ lòng chưa đủ tiêu chuẩn để xét tuyển dụng (gồm những người đã có mặt giang dạy ở các trường, lớp vỡ lòng kể từ ngày 7/4/1976 trở về trước và dạy liên tục tới nay) được hưởng: Được hưởng thù lao hàng tháng bằng 85% bậc lương khở điểm của giáo viên phổ thông cấp 1 toàn cấp; Được cấp tem, phiếu để mua theo giá cung cấp: đường, thực phẩm, vải, sổ mua lương thực như giáo viên phổ thông cấp I trong biên chế Nhà nước; Được hưởng một số chế độ bảo hiểm xã hội: trợ cấp ốm đau, trợ cấp thai sản, trợ cấp tai nạn lao động; chế độ trợ cấp đông con; trợ cấp khó khăn; trợ cấp gửi con vào nhà trẻ; trợ cấp nhà ăn tập thể (nếu ăn tại nhà ăn tập thể) như giáo viên phổ thông cấp 1 trong biên chế Nhà nước. Được hưởng các khoản chi về đào tạo bồi dưỡng; sinh hoạt phí đi học dài hạn; phụ cấp dạy thêm giờ; tài liệu sách giáo khoa, báo chí nghiệp vụ theo chế độ hiện hành như đối với giáo viên phổ thông cấp 1 trong biên chế; Được nghỉ ngày lễ, ngày tết, nghỉ hè có lương. Được làm nghĩa vụ lao động như giáo viên phổ thông cấp 1 trong biên chế Nhà nước.
[bookmark: loai_1_name]- Thông tư liên bộ số 09/TTLB ngày 21/5/1977 của Bộ Giáo dục - Tài chính - Nông nghiệp hướng dẫn thực hiện quyết định số 152/TTg của thủ tướng chính phủ về việc bổ sung chế độ chính sách đối với giáo viên mẫu giáo. Theo đó, những giáo viên mẫu giáo ở 7 địa bàn (cơ quan, xí nghiệp, công trường, nông trường, lâm trường, thành phố, thị xã) được hưởng lương như sau: Tốt nghiệp sư phạm sơ cấp hệ 7+1, 4+3; (miền núi cao) .... được hưởng lương theo thang lương giáo viên cấp 1 toàn cấp, xếp mức lương khởi điểm 40đ; Tốt nghiệp sư phạm trung cấp hệ 7+2 (đã được công nhận là trung cấp); 7+3 ; 10+1 được hưởng lương theo thang lương giáo viên cấp 1 có trình độ trung học, xếp 45đ; Sau khi được xét, xếp vào bậc khởi điểm, nếu thấy thấp hơn sinh hoạt phí cũ, thì cân nhắc kỹ 5 tiêu chuẩn, thâm niên công tác từ 6 năm trở lên, xét kết quả giảng dạy từ trung bình trở lên để xếp lên bậc trên liên kề (40đ lên 47đ 45đ lên 50đ....) khi xếp lên bậc trên chú ý xét tương quan với giáo viên cấp 1 nâng bậc lương năm 1976; Những giáo viên mẫu giáo chưa đủ tiêu chuẩn về văn hoá nghiệp vụ để xét tuyển dụng (gồm những ngươì đã có mặt giảng dạy ở các trưòng, lớp mẫu giáo kể từ ngày 7-4-1976 trở về trước và dạy liên tục cho tới nay) được hưởng thù lao hàng tháng bằng 85% bậc lương khởi điểm của giáo viên phổ thông cấp 1 toàn cấp.  Đối với giáo viên mẫu giáo ở nông thôn, thị trấn nơi có điều kiện trả thù lao bằng tiền: Tuỳ theo kết quả giảng dạy trung bình hay giảng dạy khá, tốt (có nhiều kinh nghiệm giảng dạy hay đã tốt nghiệp ở các trường lớp đào tạo sư phạm 7+3 trở lên) của mỗi giáo viên mà được hưởng thù lao hàng tháng từ 34đ00 đến 40đ00; Đối với giáo viên mẫu giáo ở nông thôn, thị trấn, nơi có điều kiện trả thù lao bằng công điểm: Với cô giáo, giảng dạy kết quả trung bình thì mỗi ngày công lao động của cô giáo được trả bằng số điểm ngày công của một xã viên lao động trung bình ở hợp tác xã; Với cô giáo giảng dạy kết quả khá, tốt (có nhiều kinh nghiệm giảng dạy hay đã tốt nghiệp ở các trường, lớp đào tạo sư phạm 7+3 trở lên) thì mỗi ngày công lao động của cô giáo được trả bằng số điểm ngày công của một xã viên lao động khá ở hợp tác xã; Việc xem xét đánh giá kết quả giảng dạy của cô giáo để phân loại trả thù lao nói trên là do Hội đồng giáo viên trường mẫu giáo đề nghị, Uỷ ban nhân dân xã (hoặc thị trấn) xét duyệt và báo cáo lên phòng giáo dục quyết định. Ngoài lương, giáo viên mẫu giáo còn được hưởng các chế độ như cấp tem, phiếu để mua theo giá cung cấp: đường, thực phẩm, vải, sổ mua lương thực,  một số chế độ về bảo hiểm xã hội: trợ cấp ốm đau, trợ cấp thai sản, trợ cấp tai nạn lao động; chế độ trợ cấp đông con; trợ cấp khó khăn; trợ cấp gửi con nhà trẻ, trợ cấp nhà ăn tập thể (nếu ăn tại nhà ăn tập thể),  hưởng các khoản chi phí về đào tạo bồi dưỡng sinh hoạt phí khi đi học dài hạn; phụ cấp dạy thêm giờ; tài liệu, sách giáo khoa, báo chí nghiệp vụ; được nghỉ các ngày lễ, ngày tết, nghỉ hè có lương… Đối với giáo viên mẫu giáo nông thôn hưởng thù lao bằng công điểm là xã viên của hợp tác xã cử ra , và được Phòng giáo dục huyện công nhận nên cũng được hưởng các quyền lợi ăn chia như một xã viên hợp tác xã. Công điểm của cô giáo được tham gia phân phối chung trong hợp tác xã. Khi cân đối lương thực, mức ăn của cô giáo được xếp như một xã viên lao động trung bình hoặc lao động khá của hợp tác xã (theo thù lao được hưởng); và gia đình, nếu thiếu lương thực cũng được xét bán điều hoà như gia đình xã viên khác; nếu thiếu lương thực do thiếu sức lao động thì sẽ được bán đủ theo tiêu chuẩn chung của hợp tác xã; Ngoài quyền lợi ăn chia nói trên, giáo viên mẫu giáo còn được hưởng các quyền lợi khác của một xã viên hợp tác xã như: khi sinh đẻ được nghỉ 2 tháng và được hưởng trợ cấp sinh đẻ; được trợ cấp bảo hộ lao động v.v...Giáo viên mẫu giáo ở thị trấn, nông thôn nơi hưởng thù lao bằng tiền (34đ00 đến 40đ00) nếu là xã viên hợp tác xã cũng được bán lương thực và hưởng các quyền lợi như các xã viên khác…
- Theo quy định tại Quyết định số 133/HĐBT ngày 17/8/1982 của Hội đồng Bộ trưởng và Thông tư số 25/TT ngày 16/8/1983 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục. Theo đó, đối với những người là hiệu trưởng trường mầm non ở nông thôn sau đó được tuyển dụng vào biên chế nhà nước (kể cả tuyển dụng từ ngày 01/01/1995 trở đi) thì thời gian công tác trước ngày 01/01/1995 được tính hưởng bảo hiểm xã hội kể từ khi làm GVMN.
- Nghị định số 25-CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ quy định tạm thời chế độ tiền lương mới của công chức, viên chức hành chính, sự nghiệp và lực lượng vũ trang. Theo đó, ngạch GVMN chính (Trình độ Cao đẳng trở lên) hưởng bảng lương có hệ số khởi điểm: 1,78; Ngạch GVMN (Trình độ Trung cấp) hưởng bảng lương có hệ số khởi điểm: 1,46; Ngạch GVMN chưa đạt chuẩn (Sơ cấp) được xếp vào các bậc thấp hơn với hệ số từ 1,09 đến 1,18 tùy phân loại cụ thể của Bộ Giáo dục lúc bấy giờ. Ngoài ra, còn hưởng các loại phụ cấp như: Phụ cấp khu vực: áp dụng đối với những nơi xa xôi hẻo lánh, có nhiều khó khăn và khí hậu xấu; Phụ cấp trách nhiệm: áp dụng đối với nghề hoặc công việc đòi hỏi trách nhiệm cao hoặc phải kiêm nghiệm công tác quản lý không thuộc chức vụ lãnh đạo; Phụ cấp thu hút: áp dụng đối với công chức, viên chức đến làm việc ở những vùng kinh tế mới, cơ sở kinh tế và đảo xa đất liền có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn do chưa có cơ sở hạ tầng; Phụ cấp đắt đỏ: áp dụng đối với những nơi có chỉ số giá sinh hoạt (lương thực, thực phẩm, dịch vụ) cao hơn chỉ số giá sinh hoạt bình quân chung của cả nước từ 10% trở lên; Phụ cấp lưu động: áp dụng đối với công chức, viên chức một số nghề hoặc công việc phải thường xuyên thay đổi địa điểm làm việc và nơi ở.
2.2. Chính sách tiền lương và chế độ cho giáo viên mầm non từ năm 1995 đến nay
- Theo Nghị định số 73/1999/NĐ-CP ngày 19/8/1999 của chính phủ số về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, thì: Cơ sở ngoài công lập có trách nhiệm thực hiện và hướng dẫn người lao động trong đơn vị thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành của Nhà nước về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế để người lao động trong đơn vị được hưởng các quyền lợi về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế như người lao động trong đơn vị công lập. Công chức, người lao động chuyển công tác từ cơ sở công lập sang cơ sở ngoài công lập được bảo lưu phần bảo hiểm xã hội của thời gian công tác ở cơ sở công lập; hoặc được giải quyết theo chế độ trợ cấp 1 lần theo quy định của Nhà nước nếu công chức, người lao động đó có yêu cầu. Việc tính thời gian để làm cơ sở tính hưởng bảo hiểm xã hội; thời gian làm việc không được tính để hưởng bảo hiểm xã hội; mức bình quân của tiền lương làm căn cứ tính lương hưu hàng tháng hoặc trợ cấp 1 lần… được hướng dẫn chi tiết bởi Thông tư liên bộ số 26/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 20/10/2000 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với lao động làm việc trong các cơ sở ngoài công lập thuộc các ngành giáo dục, y tế, văn hoá và thể thao.
- Quyết định số 161/2002/QĐ-TTg ngày 15/11/2002 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách phát triển giáo dục mầm non, quy định chế độ chính sách đối với GVMN như sau: Giáo viên hợp đồng được hưởng chế độ tiền lương, các khoản phụ cấp, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, học tập, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, các danh hiệu tôn vinh nhà giáo như giáo viên trong biên chế; tiền lương, phụ cấp, các khoản bảo hiểm phải đóng được chi trả từ nguồn thu học phí và các khoản thu hợp pháp khác. Đối với những cơ sở giáo dục mầm non bán công, nếu nguồn thu nêu trên không đủ để chi trả tiền lương và đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho giáo viên hợp đồng thì phần còn thiếu được ngân sách nhà nước chi hỗ trợ để bảo đảm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và trả tiền lương của những giáo viên này không thấp hơn mức lương tối thiểu do nhà nước quy định.
2.3. Một số chính sách dành cho giáo viên mầm non công tác trước năm 1995 hoặc giáo viên mầm non chưa được hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo
- Theo Nghị định số 55/2016/NĐ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng và trợ cấp đối với GVMN có thời gian làm việc trước năm 1995, thì GVMN có thời gian làm việc trong cơ sở giáo dục mầm non trước ngày 01 tháng 01 năm 1995, đang hưởng lương hưu trước ngày 01 tháng 01 năm 2016 và GVMN có thời gian làm việc trong cơ sở giáo dục mầm non trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2016, từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 nếu mức lương hưu sau khi đã được điều chỉnh theo quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều này mà thấp hơn mức lương cơ sở tại thời điểm hưởng lương hưu thì được trợ cấp thêm để mức lương hưu bằng mức lương cơ sở. 
- Theo Nghị định số 14/2020/NĐ-CP ngày 24/01/2020 của Chính phủ quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu thì Nhà giáo nghỉ hưu khi đang trực tiếp giảng dạy, giáo dục hoặc nghỉ chờ đủ tuổi để hưởng lương hưu và được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 1994 đến ngày 31 tháng 5 năm 2011 tại cơ sở giáo dục bán công nhưng trước đó được điều động từ các cơ sở giáo dục công lập hoặc tại cơ sở giáo dục bán công do cấp có thẩm quyền chuyển đổi từ cơ sở giáo dục công lập và được xếp lương theo bảng lương của ngạch viên chức ngành giáo dục được hưởng mức trợ cấp một lần bằng tiền, được tính như sau: Số tiền trợ cấp = (lương hưu tháng x 10%) x số năm được tính trợ cấp.
- Theo Quyết định số 45/2011/QĐ-TTg ngày 18/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ về quy định hỗ trợ một phần kinh phí đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với giáo viên mầm non có thời gian công tác từ trước năm 1995 nhưng chưa đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí thì các đối tượng này được Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí để đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho đến khi đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu hằng tháng theo quy định. 
2.4. Văn bản hướng dẫn về việc truy đóng bảo hiểm xã hội đối với giáo viên mầm non từ ngày 01/01/1995 trở về trước
[bookmark: khoan_4_139]  - Theo quy định tại khoản 4 Điều 139 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006 thì người lao động có thời gian làm việc trong khu vực nhà nước trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 nếu chưa nhận trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp một lần, trợ cấp xuất ngũ, phục viên thì thời gian đó được tính là thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội.
- Ngày 22/3/2004 Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bảo hiểm xã hội Việt Nam có Công văn số 2150/GDĐT-BHXH về việc thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao động thuộc các cơ sở giáo dục mầm non để hướng dẫn bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện truy thu bảo hiểm xã hội đối với người lao động đã có thời gian làm việc liên tục tại các cơ sở giáo dục mầm non từ tháng 01/1995 đến khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.
- Theo khoản 1 Công văn số 3658/BHXH-BT ngày 17/9/2013 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc truy thu BHXH đối với GVMN thì, người lao động, giáo viên (gọi tắt là người lao động) làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non (không phân biệt loại hình trường công lập hay bán công, dân lập hay tư thục), có thời gian làm việc liên tục tại các cơ sở giáo dục mầm non từ trước hoặc sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 73/1999/NĐ-CP ngày 19/8/1999 về chính sách xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao nhưng chưa đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì được truy đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thời gian làm việc thực tế tại các cơ sở giáo dục mầm non để làm căn cứ tính hưởng chế độ hưu trí và tử tuất theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội; các trường hợp này, nếu đã có thời gian làm việc từ trước năm 1995 thì chỉ được truy đóng BHXH từ tháng 01/1995 đến khi đã tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.
- Công văn số 2301/BHXH-BT ngày 27/06/2014 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn bổ sung truy thu BHXH đối với GVMN, theo đó, các đối tượng truy thu nêu tại Công văn này và Công văn số 3658/BHXH-BT, nếu có thời gian truy thu kéo dài đến sau ngày 31/12/2006 thì từ tháng 01/2007 trở đi, mức truy thu tính bằng tỷ lệ truy thu vào quỹ hưu trí, tử tuất theo quy định của Luật BHXH nhân với mức tiền lương tối thiểu chung do Nhà nước quy định tương ứng với thời gian truy thu và tiền lãi truy thu theo quy định tại Quyết định 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
II. THỰC TRẠNG QUAN HỆ XÃ HỘI
1. Thực trạng về chính sách đối với đội ngũ giáo viên mầm non nghỉ công tác chưa hưởng chế độ 
Trong thời gian vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành phân tích số liệu báo cáo từ một số địa phương kết hợp với kết quả khảo sát, đánh giá từ năm 2018 trở lại đây, thì đối tượng GVMN nghỉ công tác chưa được hưởng chế độ là những giáo viên giảng dạy và làm việc tại các nhà trẻ, lớp mẫu giáo, lớp vỡ lòng ở các đội sản xuất, hợp tác xã, nông trường, lâm trường, xí nghiệp…thuộc các xã, phường, thôn, làng, bản, nông lâm trường…; đối tượng giảng dạy là con em của xã viên, công nhân, cán bộ, chiến sĩ tham gia kháng chiến, lao động… Các giáo viên này có quá trình công tác, làm việc tương đối lâu dài trong những năm gian khó của đất nước, trong đó, nhiều giáo viên vào ngành những năm 1970, có thời gian công tác từ 20 đến 30 năm. Các GVMN thời kỳ này đều được nhân dân phát hiện, tiến cử làm GVMN, không được đào tạo bài bản, không được biên chế, phải dạy học ở các nhà kho hoặc nhờ nhà dân, được trả công bằng thóc (những năm 1980 được trả khoảng 10 kg thóc/tháng, những năm 1990 được trả khoảng 20 kg thóc/tháng) hoặc thù lao do cha mẹ trẻ em tự nguyện đóng góp (những năm 1990 được trả thù lao khoảng 40.000 - 50.000 đ/tháng). Các GVMN phải tự làm đồ dùng, đồ chơi cho trẻ. Các giáo viên này đều tâm huyết với nghề, chịu đựng khó khăn, vất vả để thực hiện nhiệm vụ, nhiều giáo viên đã được bổ nhiệm làm cán bộ quản lý trường mầm non, nhiều giáo viên phấn đấu đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp huyện, được tặng giấy khen,..
Khi nhà nước ban hành chính sách biên chế, do yêu cầu chuyển từ trông trẻ sang chăm sóc, giáo dục trẻ cần có sự đào tạo bài bản, cung cấp những kiến thức ban đầu về chăm sóc, giáo dục trẻ, một số GVMN không đáp ứng được yêu cầu nên nghỉ công tác. Những giáo viên này khi nghỉ công tác không được hưởng bất kì chế độ, chính sách nào của nhà nước. Do đó, đời sống hiện nay của hầu hết GVMN này gặp rất nhiều khó khăn: không có lương hưu, không có chế độ bảo hiểm xã hội, thu nhập để duy trì cuộc sống, chủ yếu nhờ vào ngày công lao động phổ thông, buôn bán nhỏ lẻ, nhiều GVMN không lập gia đình hoặc gia đình ly tán; nhiều GVMN đã gần trăm tuổi, không có chế độ, không có chỗ dựa trong cuộc sống. Qua trao đổi trực tiếp với đội ngũ GVMN đã nghỉ công tác chưa được hưởng chế độ tại các địa phương, thì các giáo viên này đều bày tỏ tình cảm tới sự quan tâm của Đảng, Chính phủ, Bộ GDĐT đã có những động thái nhằm quan tâm tới đội ngũ này. Tuy nhiên, bên cạnh đó những giáo viên này đều có nhiều tâm tư và có một số có những mặc cảm đối với những người đồng trang lứa, vì cùng có thời gian công tác, cống hiến với nghề, với trẻ, cùng trải qua những thời điểm khó khăn, đau thương nhất của đất nước khi hai miền đất nước bị chia cắt nhưng những giáo viên này lại không được hưởng bất cứ một chế độ gì. Trong gian đoạn đất nước còn chiến tranh, nhiệm vụ trông giữ và nuôi dạy các bé khỏe mạnh, ngoan ngoãn, an toàn, chăm ngoan, học giỏi là nhiệm vụ của ngành Giáo dục. Các GVMN thời kỳ đó đã phải vượt nhiều gian khổ để duy trì và phát triển các lớp mẫu giáo, vỡ lòng, các nhà trẻ để góp phần phát triển giáo dục đặc biệt là để cha, mẹ học sinh yên tâm công tác, chiến đấu, lao động và sản xuất.
Vì vậy, việc ban hành quy định chế độ, chính sách đối với đối tượng này là cần thiết, động viên đội ngũ GVMN đã có nhiều cống hiến trong những năm tháng khó khăn của đất nước, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.
Tuy nhiên, qua báo cáo từ các địa phương và các buổi làm việc trực tiếp với đội ngũ GVMN nghỉ công tác chưa được hưởng chế độ do công tác quản lý hồ sơ, sổ sách thời kỳ đó còn khó khăn; hoặc hầu hết GVMN khi vào giảng dạy hay nghỉ việc được cơ quan có thẩm quyền thông báo bằng miệng, không có giấy tờ chứng minh; hoặc do chiến tranh, hoàn cảnh gia đình phải chuyển nơi ở, nơi công tác nên đa số giáo viên không còn hồ sơ, giấy tờ cần thiết để xác nhận có tham gia giảng dạy và xác nhận thời gian tham gia giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non. Chỉ một số ít giáo viên còn giữ được các giấy tờ như quyết định nghỉ việc, giấy tờ thể hiện được quá trình công tác trong lý lịch cán bộ, đảng viên. 
2. Thực trạng về chế độ chính sách đối với những đối tượng khác
Hiện nay, một số đối tượng tham gia chiến đấu, sản xuất trong giai đoạn đất nước còn chiến tranh đã nghỉ công tác nhưng cũng không được hưởng chế độ lương hưu hay các chế độ, chính sách hỗ trợ đã được Nhà nước quan tâm giải quyết chế độ, chính sách như: chế độ, chính sách đối với người có công theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; chế độ, chính sách đối với chủ nhiệm hợp tác xã có quy mô toàn xã trong thời kỳ bao cấp chưa được hưởng chế độ của nhà nước theo Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 29/01/2013; Chế độ, chính sách cho thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011; chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống pháp, chống mỹ, chiến tranh bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015; chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 - 1975 theo Nghị định số 112/2017/ND-CP ngày 06/10/2017; chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011…
Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, đa số các đối tượng có công với đất nước đã được Nhà nước quan tâm, giải quyết chế độ, chính sách, trong khi đó đội ngũ GVMN nghỉ công tác chưa được hưởng chế độ thì chưa được giải quyết chế độ, chính sách. Do đó, để ghi nhận những đóng góp của đội ngũ nhà GVMN này đã hi sinh cả tuổi thanh xuân cho sự nghiệp trồng người, đặt nền móng cho sự phát triển của giáo dục mầm non, Nhà nước cần có chế độ, chính sách đối với đội ngũ GVMN này. Đề xuất chế độ, chính sách cho đội ngũ GVMN này cúng là bảo đảm anh sinh xã hội đối với những đối tượng này trong chính sách chung của nhà nước hiện nay. 
III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
1. Chính phủ
Chỉ đạo Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất chế độ cho GVMN nghỉ công tác chưa được hưởng chế độ.
2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất chế độ cho GVMN nghỉ công tác chưa được hưởng chế độ.
- Tổng hợp số liệu GVMN đã nghỉ công tác chưa được hưởng chế độ trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Trân trọng./.
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- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Lưu: VT, NGCBQLGD.
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1. Chủ trương, đường lối của Đảng có liên quan đến dự thảo
	CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG
	CHÍNH SÁCH/ QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO
	ĐÁNH GIÁ 
(Đã thể chế đầy đủ hoặc một phần)
	ĐỀ XUẤT XỬ LÝ

	Nghị quyết số 04 - NQ/HNTW Hội nghị lần thứ tư BCHTW Đảng (khoá VII) về tiếp tục đổi mới sự nghiệp giáo dục và đào tạo, ngày 14/01/1993:
Thực hiện chính sách khuyến khích vật chất và tinh thần đối với giáo viên, khuyến khích người giỏi làm nghề dạy học. Có chính sách ưu đãi đặc biệt về tiền lương và phụ cấp đối với giáo viên dạy ở những nơi khó khăn thuộc vùng cao, vùng sâu, hải đảo và một số vùng miền núi. Nhà nước có chính sách thu hút những học sinh giỏi vào học trường sư phạm; tăng mức đầu tư và tăng cường chỉ đạo để tạo ra những chuyển biến về chất ở các trường sư phạm. 
Sắp xếp lại giáo viên theo chức danh và tiêu chuẩn. Kết hợp đào tạo giáo viên mới với bồi dưỡng thường xuyên những giáo viên đang làm việc. 
	[bookmark: _Hlk231803971]1. Mức trợ cấp một lần đối với trường hợp đã nghỉ công tác nhưng chưa được hưởng lương hưu như sau:
a) Trường hợp có thời gian công tác từ đủ 03 năm (36 tháng) trở xuống tại cơ sở giáo dục mầm non thì được hưởng mức trợ cấp bằng 6.500.000 đồng;
b) Có thời gian công tác trên 03 năm, thì từ năm thứ 4 trở đi cứ mỗi năm (đủ 12 tháng) được cộng thêm 800.000 đồng.
Khi tính thời gian thực hiện chế độ trợ cấp một lần, nếu có tháng lẻ thì cứ đủ 01 tháng (30 ngày) thì mỗi tháng được cộng thêm 67.000 đồng. Số ngày công tác còn dư không đủ 01 tháng không được hưởng.
c) Trường hợp có thời gian tham gia công tác tại các cơ sở giáo dục mầm non gián đoạn thì được cộng dồn để tính hưởng chế độ theo quy định tại điểm a và điểm b khoản này;
d) Trường hợp vừa có giai đoạn xác định được thời gian công tác vừa có giai đoạn không xác định được thời gian công tác, thì tổng thời gian của các giai đoạn xác định được thời gian công tác được tính làm căn cứ để hưởng chế độ theo quy định tại điểm a và điểm b khoản này.
[bookmark: 4hh3m1i7mznw]2. Trường hợp không xác định cụ thể thời gian tham gia công tác tại các cơ sở giáo dục mầm non hoặc không có giấy tờ theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị quyết này để chứng minh đã có thời gian công tác tại các cơ sở giáo dục mầm non (bao gồm cả trường hợp quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 4 Nghị quyết này) thì được hưởng mức trợ cấp một lần bằng 6.500.000 đồng. 
[bookmark: _Hlk231803587]3. Trường hợp đã hưởng trợ cấp một lần đối với thời gian công tác tại các cơ sở giáo dục mầm non trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 thì được hưởng mức trợ cấp một lần bằng 6.500.000 đồng.
[bookmark: _Hlk231803893]4. Trường hợp được hưởng lương hưu nhưng thời gian công tác tại các cơ sở giáo dục mầm non trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 không được tính vào thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc để hưởng lương hưu thì được hưởng mức trợ cấp một lần bằng 6.500.000 đồng.
5. Trường hợp giáo viên đủ điều kiện hưởng trợ cấp theo quy định tại Nghị quyết này, chưa được giải quyết chế độ mà từ trần thì đại diện theo ủy quyền của thân nhân giáo viên mầm non đã từ trần (bao gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi) làm hồ sơ và nhận chế độ trợ cấp theo quy định. Người đại diện theo ủy quyền của thân nhân giáo viên mầm non đã từ trần chịu trách nhiệm trước pháp luật về hồ sơ và khoản tiền trợ cấp nhận được.
Trường hợp giáo viên mầm non bị mất năng lực hành vi dân sự thì người giám hộ hoặc người giám hộ đương nhiên theo quy định của pháp luật về dân sự (sau đây gọi chung là người giám hộ) làm hồ sơ và nhận chế độ trợ cấp theo quy định. Người giám hộ chịu trách nhiệm trước pháp luật về hồ sơ và khoản tiền trợ cấp nhận được.
	Đã thể chế một phần Nghị quyết, cụ thể: chính sách khuyến khích vật chất và tinh thần đối với giáo viên 
	Ban hành Nghị định


2. Văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo
	QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN
	QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CÓ LIÊN QUAN
	ĐÁNH GIÁ 
(Tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất)
	ĐỀ XUẤT XỬ LÝ

	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định chế độ trợ cấp đối với giáo viên mầm non (bao gồm giáo viên, cô nuôi dạy trẻ, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, chủ nhiệm nhà trẻ, phó chủ nhiệm nhà trẻ) đã nghỉ công tác chưa được hưởng chế độ.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
[bookmark: _Hlk225234412]1. Giáo viên mầm non đáp ứng đồng thời tất cả các điều kiện sau: 
a) Đã có thời gian tham gia công tác (bao gồm thời gian giảng dạy, giáo dục, nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ) tại nhà trẻ, lớp mẫu giáo, lớp vỡ lòng (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục mầm non) ở các xã, phường, khu phố, thôn, làng, bản, nông lâm trường, đội sản xuất, hợp tác xã, nhà máy, công trường, nông trường, lâm trường, xí nghiệp, cơ quan … trong giai đoạn từ năm 1960 đến trước ngày 01 tháng 01 năm 1995;
b) Đã nghỉ công tác nhưng chưa được hưởng lương hưu hoặc có được hưởng lương hưu nhưng thời gian công tác trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 theo quy định tại điểm a khoản này không được tính vào thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc để hưởng lương hưu;
c) Chưa hưởng chế độ theo quy định tại Nghị định số 14/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu.
2. Ủy ban nhân dân các cấp.
3. Các tổ chức, cá nhân có liên quan.
	- Quyết định số 152/TTg ngày 08/4/1976 của Thủ tướng Chính phủ cho chuyển các lớp vỡ lòng vào hệ Giáo dục phổ thông cấp 1
- Thông tư liên bộ số 08/TTLB ngày 21/5/1977 của liên bộ Bộ Giáo dục - Tài chính số hướng dẫn thực hiện quyết định số 152/TTg
- Nghị định số 25-CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ quy định tạm thời chế độ tiền lương mới của công chức, viên chức hành chính, sự nghiệp và lực lượng vũ trang
- Quyết định số 161/2002/QĐ-TTg ngày 15/11/2002 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách phát triển giáo dục mầm non, quy định chế độ chính sách đối với GVMN
- Nghị định số 55/2016/NĐ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng và trợ cấp đối với GVMN có thời gian làm việc trước năm 1995
- Quyết định số 45/2011/QĐ-TTg ngày 18/8/2011 về quy định hỗ trợ một phần kinh phí đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với giáo viên mầm non có thời gian công tác từ trước năm 1995 nhưng chưa đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí
	- Đối tượng áp dụng theo dự thảo Nghị định phù hợp với đối tượng trong các văn bản có liên quan
	Ban hành Nghị định

	Điều 3. Mức trợ cấp
[bookmark: _v7je9glmpdnw][bookmark: _Hlk225235531]1. Giáo viên mầm non quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị quyết này được hưởng trợ cấp một lần tính theo thời gian công tác, giảng dạy, nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ (sau đây gọi chung là thời gian công tác) thực tế chưa được hưởng chế độ. 
2. Mức trợ cấp một lần đối với trường hợp đã nghỉ công tác nhưng chưa được hưởng lương hưu như sau:
a) Trường hợp có thời gian công tác từ đủ 03 năm (36 tháng) trở xuống tại cơ sở giáo dục mầm non thì được hưởng mức trợ cấp bằng 6.500.000 đồng;
b) Trường hợp có thời gian công tác trên 03 năm, thì từ năm thứ 4 trở đi cứ mỗi năm (đủ 12 tháng) được cộng thêm 800.000 đồng.
Khi tính thời gian thực hiện chế độ trợ cấp một lần, nếu có tháng lẻ thì cứ đủ 01 tháng (30 ngày) thì mỗi tháng được cộng thêm 67.000 đồng. Số ngày công tác còn dư không đủ 01 tháng không được hưởng.
c) Trường hợp có thời gian tham gia công tác tại các cơ sở giáo dục mầm non gián đoạn thì được cộng dồn để tính hưởng chế độ theo quy định tại điểm a và điểm b khoản này;
d) Trường hợp vừa có giai đoạn xác định được thời gian công tác vừa có giai đoạn không xác định được thời gian công tác, thì tổng thời gian của các giai đoạn xác định được thời gian công tác được tính làm căn cứ để hưởng chế độ theo quy định tại điểm a và điểm b khoản này.
3. Trường hợp không xác định cụ thể thời gian tham gia công tác tại các cơ sở giáo dục mầm non hoặc không có giấy tờ theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị quyết này để chứng minh đã có thời gian công tác tại các cơ sở giáo dục mầm non (bao gồm cả trường hợp quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 4 Nghị quyết này) thì được hưởng mức trợ cấp một lần bằng 6.500.000 đồng. 
4. Trường hợp đã hưởng trợ cấp một lần đối với thời gian công tác tại các cơ sở giáo dục mầm non trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 thì được hưởng mức trợ cấp một lần bằng 6.500.000 đồng.
5. Trường hợp được hưởng lương hưu nhưng thời gian công tác tại các cơ sở giáo dục mầm non trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 không được tính vào thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc để hưởng lương hưu thì được hưởng mức trợ cấp một lần bằng 6.500.000 đồng.
6. Trường hợp giáo viên đủ điều kiện hưởng trợ cấp theo quy định tại Nghị quyết này, chưa được giải quyết chế độ mà từ trần thì đại diện theo ủy quyền của thân nhân giáo viên mầm non đã từ trần (bao gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi) làm hồ sơ và nhận chế độ trợ cấp theo quy định. Người đại diện theo ủy quyền của thân nhân giáo viên mầm non đã từ trần chịu trách nhiệm trước pháp luật về hồ sơ và khoản tiền trợ cấp nhận được.
Trường hợp giáo viên mầm non bị mất năng lực hành vi dân sự thì người giám hộ hoặc người giám hộ đương nhiên theo quy định của pháp luật về dân sự (sau đây gọi chung là người giám hộ) làm hồ sơ và nhận chế độ trợ cấp theo quy định. Người giám hộ chịu trách nhiệm trước pháp luật về hồ sơ và khoản tiền trợ cấp nhận được.
	- Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006 
Luật bảo hiểm xã hội số 41/2024/QH15
- Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
- Nghị định số 112/2017/NĐ-CP ngày 06/10/2017 quy định về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 – 1975, được hưởng trợ cấp 1 lần
- Quyết định số 40/QĐ-TTg ngày 27/07/2011 quy định về chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến
- Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 29/01/2013 về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với Chủ nhiệm hợp tác xã có quy mô toàn xã trong thời kỳ bao cấp chưa được hưởng chế độ của Nhà nước
- Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, được hưởng trợ cấp một lần 
- Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
- Nghị định số 14/2020/NĐ-CP ngày 24/01/2020 quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu
	- Việc quy định mức trợ cấp một lần bằng 01 khoản tiền cố định bảm đảm thống nhất với các quy định về mức trợ cấp 01 lần đối với đối tượng có công.
- Mức trợ cấp 01 lần quy đinh như dự thảo Nghị định (tương đương khoảng 2,1 lần mức lương cơ sở) hiện thấp hơn so với mức trợ cấp 01 lần đối một số đối tượng như thanh niên xung phong (tương đương khoảng 3,0 lần mức lương cơ sở), dân quan hỏa tuyến (tương đương khoảng 2,3 lần mức lương cơ sở), người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc (tương đương khoảng 3,0 lần mức lương cơ sở)… 
	Ban hành Nghị định

	[bookmark: _Hlk225237775]Điều 4. Hồ sơ xét hưởng chế độ trợ cấp
[bookmark: okqo10t5dvbj][bookmark: 6jx305r1x4rr]1. Thành phần hồ sơ xét hưởng chế độ trợ cấp
a) Thành phần hồ sơ đối với trường hợp có giấy tờ chứng minh đã có thời gian công tác tại các cơ sở giáo dục mầm non gồm: Bản khai của giáo viên mầm non hoặc thân nhân, người giám hộ theo quy định tại khoản 2 Điều này; các hồ sơ, giấy tờ chứng minh đã có thời gian công tác tại các cơ sở giáo dục mầm non theo quy định tại khoản 3 Điều này;
b) Thành phần hồ sơ đối với trường hợp có người làm chứng gồm: Bản khai của giáo viên mầm non hoặc thân nhân, người giám hộ theo quy định tại khoản 2 Điều này; Bản xác nhận của 02 người làm chứng theo quy định tại khoản 4 Điều này;
c) Thành phần hồ sơ đối với trường hợp phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cơ sở giáo dục mầm non từng hoạt động và giáo viên từng có thời gian công tác tại cơ sở giáo dục mầm non gồm: Bản khai của giáo viên mầm non hoặc thân nhân, người giám hộ theo quy định tại khoản 2 Điều này; Đơn đề nghị có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cơ sở giáo dục mầm non từng hoạt động và giáo viên mầm non đã có thời gian công tác theo quy định tại khoản 5 Điều này.
[bookmark: 81akw08nxe1w][bookmark: 90r83oryqkjs]2. Bản khai của giáo viên mầm non theo Mẫu số 1 hoặc bản khai của thân nhân, người giám hộ theo Mẫu số 2 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết này.
[bookmark: _Hlk231804414]3. Bản sao từ sổ gốc, bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu của giấy tờ chứng minh đã có thời gian công tác tại các cơ sở giáo dục mầm non theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị quyết này bao gồm một trong các loại giấy tờ sau:
a) Quyết định điều động, giao nhiệm vụ, bổ nhiệm;
b) Quyết định nghỉ công tác;
c) Lý lịch cán bộ, công chức, viên chức của giáo viên mầm non, trong đó có thể hiện thời gian công tại các cơ sở giáo dục;
d) Lý lịch đảng viên của giáo viên mầm non, trong đó có thể hiện thời gian công tại các cơ sở giáo dục;
đ) Giấy khen, bằng khen của giáo viên mầm non, trong thời gian công tác, giảng dạy tại các nhà trẻ, lớp mẫu giáo, lớp vỡ lòng; 
e) Các giấy tờ khác của cơ quan có thẩm quyền, trong đó có thể hiện giáo viên mầm non đã có thời gian công tại các cơ sở giáo dục.
4. Trường hợp giáo viên mầm non không còn một trong các giấy tờ quy định tại khoản 2 Điều này thì phải có bản xác nhận của 02 người làm chứng có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo Mẫu số 3 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết này. Trong đó, người làm chứng thuộc một trong các trường hợp sau:
a) Người trực tiếp quản lý giáo viên mầm non;
b) Người có thẩm quyền điều động, giao nhiệm vụ, bổ nhiệm giáo viên mầm non;
c) Người từng là đồng nghiệp của giáo viên mầm non. 
Nếu người làm chứng thuộc trường hợp được hưởng trợ cấp theo Nghị quyết này thì người làm chứng phải có đủ hồ sơ minh chứng theo quy định tại khoản 2 Điều này;
d) Người từng là người học của giáo viên mầm non.
Người làm chứng thuộc các trường hợp quy định tại khoản này phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc xác nhận của mình. 
[bookmark: a97xe4jrbi3]5. Trường hợp giáo viên mầm non không còn một trong các giấy tờ quy định tại khoản 2 Điều này và không có người làm chứng xác nhận theo quy định tại khoản 3 Điều này thì giáo viên mầm non phải có đơn đề nghị theo Mẫu số 4 hoặc thân nhân, người giám hộ phải có đơn đề nghị theo Mẫu số 5 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết này gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cơ sở giáo dục mầm non từng hoạt động và giáo viên mầm non đã có thời gian công tác. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm xác nhận giáo viên mầm non đã có thời gian công tác theo quy định tại Điều 4 Nghị quyết này. 
Trường hợp giáo viên mầm non công tác ở nhiều cơ sở giáo dục mầm non khác nhau đóng trên địa bàn nhiều xã khác nhau thì giáo viên mầm non phải có đơn đề nghị gửi ít nhất một Ủy ban nhân dân cấp xã nơi giáo viên từng có thời gian công tác.
	- Nghị định số 112/2017/NĐ-CP ngày 06/10/2017 quy định về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 – 1975, được hưởng trợ cấp 1 lần
- Nghị định số 14/2020/NĐ-CP ngày 24/01/2020 quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu
	Về hồ sơ đang bảo đảm với quy định về xét trợ cấp 01 lần đối với một số đối tượng được hưởng trợ cấp 01 lần
	Ban hành Nghị định

	[bookmark: _Hlk225190676][bookmark: _Hlk225237785]Điều 5. Quy trình và thời hạn giải quyết chế độ trợ cấp 
1. Ủy ban nhân dân cấp xã thông báo trên đài truyền thanh xã hoặc trang thông tin điện tử của xã, thông báo về thôn, buôn, xóm, bản, làng, phum, sóc, ấp,... (sau đây gọi chung là thôn) trên địa bàn xã và niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã về việc thu nhận hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp đối với giáo viên mầm non. Thời hạn thu nhận hồ sơ theo từng đợt trong vòng 30 ngày kể từ ngày thông báo.
Việc giải quyết chế độ trợ cấp đối với giáo viên mầm non được thực hiện ít nhất 02 đợt/năm.
2. Giáo viên mầm non, thân nhân, người giám hộ của giáo viên mầm non nộp hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp
a) Đối với trường hợp có giấy tờ chứng minh đã có thời gian công tác tại các cơ sở giáo dục mầm non: Giáo viên mầm non hoặc thân nhân hoặc người giám hộ nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 4 Nghị quyết này cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký thường trú. Bản khai được gửi trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp đến Trung tâm Phục vụ hành chính công của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký thường trú;
b) Đối với trường hợp có người làm chứng: Giáo viên mầm non hoặc thân nhân hoặc người giám hộ nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 4 Nghị quyết này cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký thường trú. Hồ sơ được gửi trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp đến Trung tâm Phục vụ hành chính công của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký thường trú;
c) Đối với trường hợp phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi giáo viên từng có thời gian công tác tại cơ sở giáo dục mầm non
- Giáo viên mầm non hoặc thân nhân hoặc người giám hộ làm đơn đề nghị theo Mẫu số 4 hoặc Mẫu số 5 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết này gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cơ sở giáo dục mầm non từng hoạt động và giáo viên mầm non đã có thời gian công tác.
- Ủy ban nhân dân cấp xã thông báo trên Đài truyền thanh xã, trang thông tin điện tử của xã, thông báo về thôn nơi cơ sở giáo dục mầm non từng đóng và niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã về danh sách giáo viên mầm non đề nghị xác nhận đã có thời gian công tác tại cơ sở giáo dục mầm non. Thời hạn thông báo trong vòng 15 ngày.
- Sau thời gian thông báo, Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận vào Mẫu số 4 hoặc Mẫu số 5 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết này.
 Trường hợp có đơn thư khiếu nại, tố cáo về danh sách giáo viên mầm non đề nghị xác nhận đã có thời gian công tác tại cơ sở giáo dục mầm non thì Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm xác minh và giải quyết theo nội dung đơn khiếu nại, tố cáo. Thời hạn giải quyết theo quy định về khiếu nại, tố cáo.
- Sau khi có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã, giáo viên mầm non hoặc thân nhân hoặc người giám hộ nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 4 Nghị quyết này cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký thường trú;
3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký thường trú thành lập Hội đồng để xác định những đối tượng đủ điều kiện. Hội đồng có trách nhiệm rà soát, phân loại hồ sơ và lập biên bản xác nhận hồ sơ xét hưởng chế độ trợ cấp theo Mẫu số 6 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết này. 
Thành phần Hội đồng có 07 hoặc 09 thành viên, gồm đại diện: Ủy ban nhân dân, Đảng ủy, Mặt trận Tổ quốc, Hội cựu Giáo chức, Phòng Văn hóa - Xã hội, Trưởng thôn (tổ dân phố, ấp, phum, sóc…) và đại diện các cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân cấp xã liên quan của có giáo viên đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp. Trong đó, Chủ tịch Hội đồng là đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã; Phó chủ tịch Hội đồng là đại diện lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội; Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng là đại diện Phòng Văn hóa - Xã hội.
4. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký thường trú niêm yết kết quả xét duyệt hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp theo Mẫu số 7 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết này tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và thông báo trên đài truyền thanh xã, trang thông tin điện tử của xã, thông báo danh sách dự kiến về thôn trên địa bàn xã (nơi có giáo viên mầm non đề nghị hưởng chế độ đang thường trú hoặc tạm trú) trong 15 ngày kể từ ngày có kết quả xét duyệt hồ sơ. 
Trường hợp có đơn thư khiếu nại, tố cáo về kết quả xét duyệt hồ sơ thì Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm xác minh và giải quyết theo nội dung đơn khiếu nại, tố cáo. Thời hạn giải quyết theo quy định về khiếu nại, tố cáo.
5. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày hết thời hạn niêm yết kết quả xét duyệt hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (qua Sở Giáo dục và Đào tạo kèm theo hồ sơ đề nghị của giáo viên mầm non hoặc thân nhân hoặc người giám hộ, biên bản của Hội đồng và bản niêm yết kết quả xét duyệt hồ sơ).
6. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Giáo dục và Đào tạo  có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Mặt trận Tổ quốc, Hội cựu Giáo chức cùng cấp và các cơ quan, đơn vị liên quan (nếu có) hoàn thành việc xét duyệt, thẩm định, tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định hưởng chế độ trợ cấp.
Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh có trách nhiệm rà soát, đối chiếu dữ liệu để xác nhận đối tượng chưa được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc hay chế độ hưu trí.
7. Trong thời hạn 10 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định hưởng chế độ trợ cấp đối với giáo viên mầm non. Trường hợp không đủ điều kiện, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trả lời bằng văn bản cho giáo viên mầm non hoặc thân nhân hoặc người giám hộ và nêu rõ lý do.
8. Sau khi có Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, trong thời hạn 05 ngày làm việc Sở Giáo dục và Đào tạo chuyển quyết định kèm theo hồ sơ xét hưởng của đối tượng về Ủy ban nhân dân cấp xã để thực hiện chế độ trợ cấp và quản lý, lưu trữ hồ sơ theo quy định.
9. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về giải quyết chế độ trợ cấp đối với giáo viên mầm non, Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện việc chi trả chế độ trợ cấp cho các giáo viên mầm non được hưởng.
	- Nghị định số 112/2017/NĐ-CP ngày 06/10/2017 quy định về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 – 1975, được hưởng trợ cấp 1 lần
- Nghị định số 14/2020/NĐ-CP ngày 24/01/2020 quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu
	Về quy trình và thời gian giải quyết chế độ trợ cấp 01 lần đang bảo đảm với quy định về xét trợ cấp 01 lần đối với một số đối tượng được hưởng trợ cấp 01 lần
	Ban hành Nghị định

	[bookmark: _Hlk225190685][bookmark: _Hlk225238354]Điều 6. Kinh phí thực hiện
[bookmark: _wpgz4crtnu8h]1. Kinh phí thực hiện được cân đối, phân bổ trong dự toán ngân sách nhà nước hằng năm theo phân cấp ngân sách hiện hành.
2. Trung ương bảo đảm kinh phí thực hiện trợ cấp quy định tại Nghị quyết này cho các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, hoặc địa phương không cân đối được ngân sách.

	- Nghị định số 112/2017/NĐ-CP ngày 06/10/2017 quy định về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 – 1975, được hưởng trợ cấp 1 lần
- Nghị định số 14/2020/NĐ-CP ngày 24/01/2020 quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu
- Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 11/8/2022 về chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 
	Kinh phí chi trả chế độ trợ cấp 01 lần cho GVMN đang bảo đảm với quy định về xét trợ cấp 01 lần đối với một số đối tượng được hưởng trợ cấp 01 lần
	Ban hành Nghị định


3. Điều ước quốc tế có liên quan đến dự thảo (không có)

